	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ -  HỌC KÌ I 
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Câu 1: Theo em, tình bạn đẹp được thể hiện như thế nào? Em đã làm gì để giữ gìn tình bạn ấy và góp phần xây dựng môi trường học đường không bạo lực?

Câu 2: Em hiểu thế nào là “tôn trọng sự khác biệt”? Hãy nêu một ví dụ thể hiện điều đó trong lớp học.

Câu 3: Trong lớp em, có bạn mới chuyển đến. Bạn ấy nói giọng địa phương khác, cách ăn mặc hơi lạ nên một số bạn trêu chọc và xa lánh. Nếu em chứng kiến tình huống đó, em sẽ làm gì để thể hiện sự tôn trọng và giúp bạn mới hòa nhập?

Chúc các con làm bài tốt!
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Câu 1: Nêu ý nghĩa của ngày 20/10. Em đã làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với mẹ, cô giáo hoặc những người phụ nữ quanh mình?
Câu 2: Thế nào là “khả năng thích nghi”? Hãy kể một thay đổi trong cuộc sống mà em đã cố gắng thích nghi.
Câu 3: Giờ ra chơi, một nhóm học sinh nghịch điện trong phòng học dẫn đến chập dây gây khói. Nếu em có mặt lúc đó, em sẽ làm gì để đảm bảo an toàn cho bản thân và giúp xử lý tình huống cháy nổ?

Chúc các con làm bài tốt!
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	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	_ Tình bạn đẹp là mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều người dựa trên sự chân thành, tin tưởng, tôn trọng và chia sẻ, biết lắng nghe, giúp đỡ nhau rèn luyện và cùng tiến bộ.
_ Để giữ gìn tình bạn để giữ gìn tình bạn và góp phần xây dựng môi trường học đường không bạo lực:
· Luôn lắng nghe khi bạn bè tâm sự, 
· Chia sẻ công việc học tập khi thấy bạn gặp khó khăn, 
· Khi có mâu thuẫn, em chọn cách nói chuyện thẳng thắn và ôn hòa để giải quyết thay vì to tiếng hoặc gây hấn. 
· Kiềm chế cảm xúc khi bị khiêu khích, không hùa theo những trò trêu chọc, 
· Sẵn sàng can ngăn nếu thấy bạn bè bị bắt nạt và thông báo cho thầy cô hoặc phụ huynh khi sự việc vượt quá khả năng giải quyết của bản thân.
Học sinh nêu được khái niệm, việc làm giữ gìn tình bạn đẹp, nêu được hành động tránh bạo lực là Đạt.
Học sinh chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là Chưa Đạt.

	2
	- Tôn trọng sự khác biệt” là nhận thức và chấp nhận rằng mỗi người có điểm mạnh, hoàn cảnh, sở thích, quan điểm và cách thể hiện khác nhau.
Không chê bai, khinh miệt hay bắt buộc người khác phải giống mình.
Ví dụ: 
_ Lớp có một bạn mới chuyển từ miền núi xuống, nói giọng địa phương rõ rệt — thay vì chế giễu, em chủ động bắt chuyện, mời bạn tham gia nhóm học, giúp bạn làm quen với bạn bè và chỗ ngồi.
Học sinh giải thích được khái niệm, nêu được ví dụ cụ thể, phù hợp là Đạt.
Học sinh chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là Chưa Đạt

	3
	Nêu một số việc làm cụ thể để thể hiện sự tôn trọng và giúp bạn mới hòa nhập:
· Giữ bình tĩnh, không hùa theo. 
· Dừng hành vi tiêu cực nếu có thể. 
· Tiếp cận và an ủi bạn mới. 
· Mời bạn tham gia hoạt động chung. 
· Nếu tình huống nghiêm trọng, báo thầy cô. 
Học sinh đưa ra cách giải quyết tình huống đúng là Đạt. 
Học sinh chưa đưa ra được cách giải quyết tình huống là Chưa Đạt.



	BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
	NHÓM TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ
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Đề dự phòng
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	Nêu ý nghĩa của ngày 20/10
· Ngày 20/10 là Ngày Phụ nữ Việt Nam, một ngày để tôn vinh và biết ơn những người phụ nữ đã đóng góp, chăm sóc và hi sinh cho gia đình và xã hội. 
· Ý nghĩa của ngày này là ghi nhận vai trò, sự cống hiến và tôn trọng phụ nữ trong mọi lĩnh vực. 
Để bày tỏ lòng biết ơn, em đã làm những việc cụ thể như: 
· Tự tay viết thiệp chúc mừng và tặng mẹ, giúp mẹ làm việc nhà (rửa bát, quét nhà), chuẩn bị hoa hoặc lời chúc gửi tới cô giáo, gọi điện cảm ơn bà, và biểu hiện quan tâm thường xuyên bằng cách hỏi han, lắng nghe và hỗ trợ họ khi cần. Những hành động nhỏ nhưng thường xuyên thể hiện lòng biết ơn chân thành.
Học sinh nêu được ý nghĩa, việc làm cụ thể là Đạt
Học sinh chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là Chưa Đạt.

	2
	· Khả năng thích nghi” là khả năng điều chỉnh tư duy, hành vi, thói quen và cảm xúc để phù hợp với môi trường, hoàn cảnh hoặc yêu cầu mới. 
· Ví dụ:  Khi trường chuyển sang học trực tuyến trong một thời gian (do dịch bệnh hoặc lý do khác), em ban đầu gặp khó khăn trong việc tập trung và tương tác. Em đã rèn kỹ năng tự quản lý thời gian bằng cách lập thời khoá biểu học trực tuyến, tạo không gian yên tĩnh để học, chủ động hỏi bài thầy cô qua tin nhắn, và tham gia nhóm học trực tuyến với bạn bè để thảo luận bài tập. Sau một thời gian, em đã quen với hình thức này và học hiệu quả hơn. 
Học sinh trình bày được khái niệm, nêu được ví dụ cụ thể, phù hợp là Đạt. 
Học sinh chưa trình bày được, hoặc trình bày được 1 ý là Chưa Đạt.

	3
	Để đảm bảo an toàn cho bản thân và giúp xử lý tình huống cháy nổ. Em sẽ làm một số việc sau:
· Giữ bình tĩnh, hô to thông báo để mọi người biết có sự cố. 
· Không hoảng loạn, hướng dẫn mọi người rời khỏi phòng theo lối thoát an toàn, tránh chen lấn. 
· Nếu an toàn và biết vị trí cầu dao, tắt cầu dao/ ngắt điện nguồn chính để ngăn trừ cháy do điện 
· Không dùng nước để dập lửa nếu nguồn là điện. 
· Báo ngay cho giáo viên, bảo vệ nhà trường hoặc gọi dịch vụ cứu hỏa (114) nếu tình hình nghiêm trọng.
· Hỗ trợ kiểm tra xem còn ai mắc kẹt; báo danh sách lớp cho giáo viên để kiểm tra số lượng học sinh.
· Sau khi an toàn, phối hợp với nhà trường thông báo và tham gia vào việc rút kinh nghiệm, học cách phòng ngừa (không nghịch điện, tuân thủ quy định sử dụng thiết bị điện).
Học sinh đưa ra cách giải quyết tình huống đúng là Đạt. 
Học sinh chưa đưa ra được cách giải quyết tình huống là Chưa Đạt.
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                 MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
· Biểu hiện của tình bạn đẹp và cách giữ gìn tình bạn, phòng tránh bạo lực học đường.
· Ý nghĩa của việc tôn trọng sự khác biệt trong giao tiếp, học tập.
· Cách phòng tránh tai nạn, thương tích, cháy nổ trong trường học.
· Khái niệm khả năng thích nghi và ví dụ thực tế.
· Ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và hành động thể hiện lòng biết ơn.
· Xác định được trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh.
· Biết cách tự bảo vệ bản thân trước các tình huống cụ thể.
2. Năng lực:
· Năng lực chung: Viết bài.
· Năng lực đặc thù: Tư duy, trình bày bài viết trên giấy.
3. Phẩm chất:
· Làm bài nghiêm túc, tự giác, trung thực.
